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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH KHÁNH HÒA 
Bản án số: 13/2018/HS-ST 

Ngày: 31/05/2018 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Đình Thanh. 

Thẩm phán: Bà Lê Thúy Phƣợng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Ngọc Ánh 

                                                   Ông Trần Văn Thành 

                                                   Bà Hoàng Thị Ngoan 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Biên – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: 

Ông Trƣơng Quang Thu - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 

xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 23/2018/TLST-HS ngày 

09/05/2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2018/QĐXXST-HS ngày 

17/05/2018, đối với bị cáo: 

Cao Ngọc C (Tên gọi khác: Cu Đ), sinh năm: 1992, tại: Khánh Hòa; Trú 

tại: Thôn X, xã N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: Lái xe múc; Trình độ 

học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Cao Ngọc H, sinh năm 1959 và bà Đoàn Thị P, sinh năm 1965; 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 10 tháng 01 năm 

2018 có mặt tại phiên tòa. 

* Người bào chữa cho bị cáo Cao Ngọc C: Ông Huỳnh Văn T – Lu t sư 

c a Công ty Lu t trách nhiệm hữu hạn một thành viên A, thuộc Đoàn Lu t sư 

tỉnh Khánh Hòa. (Có mặt). 

* Người bị hại: Ông Cao Ngọc D – Sinh năm: 1989; Trú tại: Thôn X , xã 

N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa. 

 Đã chết ngày 10 tháng 01 năm 2018. 

* Người đại diện hợp pháp c a người bị hại Cao Ngọc D:  

1. Ông Cao Ngọc Đ  – Sinh năm: 1964; Trú tại: Thôn X , xã N, thị xã N, 

tỉnh Khánh Hòa. Là cha ruột c a người bị hại. (Có mặt). 

2. Bà Nguyễn Thị G – Sinh năm: 1968; Trú tại: Thôn X , xã N, thị xã N, 

tỉnh Khánh Hòa. Là mẹ c a ruột người bị hại. (Có mặt). 

3. Chị Trƣơng Thị Thanh T  – Sinh năm: 1994; Trú tại: Thôn X , xã N, 

thị xã N, tỉnh Khánh Hòa. Là vợ c a người bị hại. (Có mặt). 

* Đại diện theo  y quyền c a các đại diện hợp pháp c a người bị hại Cao 

Ngọc D: Chị Trƣơng Thị Thanh T  – Sinh năm: 1994; Trú tại: Thôn X , xã N, 
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thị xã N, tỉnh Khánh Hòa. (Theo giấy ủy quyền số 08, quyển số 01/2018/SCT/CK 

ngày 08/02/2018 của UBND xã N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa. (Có mặt) 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Ông Cao Ngọc H – Sinh năm: 1959, trú tại: Thôn X , xã N, thị xã N, 

tỉnh Khánh Hòa (Có mặt). 

2. Bà Đoàn Thị P – Sinh năm: 1965, trú tại: Thôn X , xã N, thị xã N, tỉnh 

Khánh Hòa. (Có mặt). 

* Người làm chứng: 

1. Anh Cao Ngọc K – Sinh năm: 1985; trú tại: Thôn X , xã N, thị xã N, 

tỉnh Khánh Hòa. (Có mặt). 

2. Anh Lê Đinh V – Sinh năm: 1973; trú tại: Phường P, thành phố N, tỉnh 

Khánh Hòa. (Có mặt). 

3. Anh Cao Ngọc T – Sinh năm: 1991; trú tại: Thôn X2, xã N, thị xã N, 

tỉnh Khánh Hòa. (Có mặt). 

4. Anh Nguyễn Thanh T1 – Sinh năm: 1984; trú tại: Thôn X , xã N, thị 

xã N, tỉnh Khánh Hòa. (Có mặt). 

5. Anh Mai S – Sinh năm: 1994; trú tại: Thôn T, xã N, thị xã N, tỉnh 

Khánh Hòa. (Vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Cao Ngọc C và Cao Ngọc D là con nhà chú bác với nhau. Trưa ngày 10 

tháng 01 năm 2018, ông Cao Ngọc Đ (cha ruột của Cao Ngọc D) tổ chức đám 

giỗ cha c a ông Đ tại nhà riêng ở thôn X , xã N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa và có 

mời một số bà con, hàng xóm đến tham dự. Đến khoảng 16 giờ 00 phút cùng 

ngày thì còn có C, D, Cao Ngọc K, Cao Ngọc T và Nguyễn Thanh T1 t p trung 

tại một bàn ở ngoài sân nhà ông Dũng và tiếp tục ăn nh u. Trong quá trình ăn 

nh u, C  thấy T1, D nhìn C  và nói chuyện to nhỏ với nhau. Cho rằng, T1, D 

đang nói xấu C  nên C  đi về nhà lấy một con dao bấm đi sang dọa đâm T1. T1 

bỏ đi thì D nói với C : “Ông có nhớ hồi bữa ông đòi đánh ba tôi không?” thì C  

nói lại: “Chuyện gì qua thì cho nó qua đi”, D nói: “Qua gì mà qua” thì C  liền 

nói: “Giờ mày muốn gì?”, D cầm một ly th y tinh có quai dùng để uống bia 

đánh C  trúng vai nhưng không gây thương tích và được K, T can ngăn làm ly 

rơi xuống sân, bị vỡ. Ngay sau đó, C  cầm dao lao vào và đâm hai nhát vào ngực 

trái c a D. K và T tiếp tục can ngăn, khống chế đẩy C  về nhà C . Sau khi bị C  

đâm, D được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện thị xã N, tỉnh Khánh Hòa 

và sau đó chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nhưng do vết thương 

quá nặng nên đã tử vong. 

Đến 22 giờ 40 phút cùng ngày, Cao Ngọc C đến cơ quan Công an xã N, 

thị xã N, tỉnh Khánh Hòa đầu thú và khai nh n toàn bộ hành vi phạm tội c a 

mình. 

Tại bản kết lu n giám định y pháp về tử thi số 16/TT-TTPY ngày 17 

tháng 01 năm 2018 c a Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Khánh Hòa kết lu n: 

Nguyên nhân tử vong c a Cao Ngọc D: Suy tuần hoàn do vết thương xuyên thấu 
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ngực gây đứt động mạch, tĩnh mạch dưới đòn trái, phù hợp với tác nhân là v t 

sắc nhọn. 

Theo Cáo trạng số 15/CT-VKSKH-P2 ngày 08 tháng 5 năm 2018, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bị cáo Cao Ngọc C về tội “Giết 

người” theo Điểm n Khoản 1 Điều 123 c a Bộ lu t Hình sự 2015. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ 

nguyên quyết định truy tố bị cáo theo như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị 

Hội đồng xét xử:  

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

lu t hình sự 2015; xử phạt bị cáo Cao Ngọc C từ 17 (mười bảy) đến 19 (mười 

chín) năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự đề nghị Hội đồng xét xử ghi nh n sự thỏa thu n 

c a các đại diện hợp pháp c a người bị hại và bị cáo Cao Ngọc C; V t chứng đề 

nghị Hội đồng xét xử xử lý theo quy định c a pháp lu t.  

Lu t sư Huỳnh Văn T bào chữa cho bị cáo Cao Ngọc C phát biểu: hành vi 

c a bị cáo đã cấu thành tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ lu t 

hình sự năm 2015. Lu t sư T thống nhất với ý kiến lu n tội c a đại diện viện 

kiểm sát đối với bị cáo Cao Ngọc C. Bản thân bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội 

lần đầu; sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú, th t sự tỏ ra ăn năn hối cải và bồi 

thường thiệt hại cho các đại diện hợp pháp c a người bị hại nên đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng thêm Điều 54 c a Bộ lu t hình sự năm 2015 để giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo Cao Ngọc C.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định: 

[1] Tại phiên tòa, bị cáo Cao Ngọc C đã khai nh n toàn bộ hành vi phạm 

tội c a mình như nội dung bản Cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa đã truy tố đối với bị cáo. Lời khai c a bị cáo phù hợp với lời khai c a các đại 

diện hợp pháp c a người bị hại, các người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các 

người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã được xét 

hỏi tại phiên tòa. 

[2] Do duyên cớ nhỏ nhặt trong khi dự đám giỗ tại nhà ông Cao Ngọc Đ  

mà bị cáo Cao Ngọc C đã về nhà lấy một con dao bấm đi sang dọa đâm anh 

Nguyễn Thanh T1, khi anh T1 bỏ đi thì bị cáo Cao Ngọc C đã xảy ra xô xát với 

anh Cao Ngọc D. Sau đó, bị cáo Cao Ngọc C đã có hành vi cầm dao lao vào và 

đâm hai nhát vào ngực trái c a anh Cao Ngọc D. Dẫn đến việc anh Cao Ngọc D 

suy tuần hoàn do vết thương xuyên thấu ngực gây đứt động mạch, tĩnh mạch 

dưới đòn trái, phù hợp với tác nhân là v t sắc nhọn và anh Cao Ngọc D chết lúc 

21
h
10’ngày 10/01/2018. Hành vi c a bị cáo Cao Ngọc C đã đ  yếu tố cấu thành 

tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ lu t hình sự năm 2015. 

[3] Do đó, Cáo trạng số 15/CT-VKSKH-P2 ngày 08 tháng 08 năm 2017, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bị cáo bị cáo Cao Ngọc C về 

tội “Giết người” theo Điểm n Khoản 1 Điều 123 c a Bộ lu t Hình sự 2015 là có 

căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp lu t. 
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[4] Đánh giá tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi c a bị cáo 

đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã tước bỏ quyền sống c a người khác một cách 

trái pháp lu t, gây mất tr t tự trị an ở địa phương. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo 

một mức hình phạt nghiêm khắc mới tương xứng với tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội c a bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội. 

[5] Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải; bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho các đại diện hợp pháp c a người bị hại; 

các đại diện hợp pháp c a người bị hại đã có đơn bại nãi và xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo; bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội bị cáo 

đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã N đầu thú. Do v y, Hội đồng xét 

xử nghĩ nên xem xét và giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt theo điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ lu t hình sự 2015 để bị cáo an tâm cải tạo sớm trở 

thành công dân tốt và có ích cho xã hội.  

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Cao Ngọc C đã bồi thường trách nhiệm 

dân sự là 31.000.000đ (Ba mươi mốt triệu đồng) cho các đại diện hợp pháp c a 

người bị hại. Tại phiên tòa đại diện hợp pháp c a người bị hại chị Trương Thị 

Thanh T yêu cầu bị cáo Cao Ngọc C phải cấp dưỡng tiền nuôi cháu Cao Phương 

T, sinh ngày 09/11/2013 là 1.000.000đ/tháng, kể từ tháng 06/2018 cho đến khi 

cháu Cao Phương T tròn 18 tuổi; bị cáo Cao Ngọc C chấp nh n mức cấp dưỡng 

mà đại diện hợp pháp c a người bị hại chị Trương Thị Thanh T đưa ra; sự thỏa 

thu n này không trái pháp lu t, không trái đạo đức xã hội và phù hợp với quy 

định c a pháp lu t nên Hội đồng xét xử ghi nh n. 

[7] Về xử lý vật chứng:  

           Tịch thu, tiêu h y:  

+ 01 (một) con dao bấm màu đen 

+ 01 (một) áo sơ mi dài tay màu xanh trắng hồng, sọc ngang, phía trước 

có chữ “puma”. 

+ 01 (một) quần Jean màu xanh đen. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan điều tra và Cục thi 

hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa ngày 18/05/2018).  

[8] Về án phí: Bị cáo Cao Ngọc C phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) án phí Dân sự sơ 

thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s, b khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ lu t hình sự 2015; Điều 136, Điều 333 Bộ lu t tố tụng hình sự 2015 đối với 

bị cáo Cao Ngọc C. 

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án; 

* Xử phạt:  

Bị cáo Cao Ngọc C 18 (mười tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt, tạm giam 10/01/2018. 
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* Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 584, 585, 586, 591 Bộ 

lu t dân sự 2015; 

Buộc bị cáo Cao Ngọc C phải cấp dưỡng tiền nuôi cháu Cao Phương T, 

sinh ngày 09/11/2013 là 1.000.000đ/tháng (Một triệu đồng), kể từ tháng 06/2018 

cho đến khi cháu Cao Phương T tròn 18 tuổi.  

Quy định: Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, 

nếu bên phải thi hành án chậm trả tiền thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả 

theo lãi suất quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự 2015 tương ứng với thời gian 

chậm trả tại thời điểm thanh toán. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu t thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Lu t thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Lu t thi 

hành án dân sự. 

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 106 Bộ lu t Tố tụng 

hình sự 2015; 

          Tịch thu, tiêu h y:  

+ 01 (một) con dao bấm màu đen; 

+ 01 (một) áo sơ mi dài tay màu xanh trắng hồng, sọc ngang, phía trước 

có chữ “puma”; 

+ 01 (một) quần Jean màu xanh đen. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan điều tra và Cục thi 

hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa ngày 18/05/2018).  

* Về án phí: Bị cáo Cao Ngọc C phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm và 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) án phí Dân sự sơ thẩm. 

* Về quyền kháng cáo: Bị cáo, các đại diện hợp pháp c a người bị hại, các 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. 
  
Nơi nhận:                                                          
- Vụ Giám đốc kiểm tra I -TANDTC 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 
- Công an tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- Cục THA dân sự tỉnh Khánh Hòa; 
- Bị cáo; Các người có QL và NV liên quan; 

- Các người đại diện hợp pháp c a người bị hại; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                             (Đã ký) 

 

 

                   Phạm Đình Thanh 

 

 

 

 

 

 


